
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Anh Tuấn 20/02/1993 ***093006539 Đủ điều kiện

2 Bùi Tiến Dũng 10/10/1993 ***588442 Đủ điều kiện

3 Cao Đình Vương 04/05/1997 ***619207 Đủ điều kiện

4 Cao Ngọc Chi 01/05/1994 ***540959 Đủ điều kiện

5 Cao Ngọc Hùng 21/09/1994 ***047008 Đủ điều kiện

6 Cao Như Long 26/06/1998 ***572637 Đủ điều kiện

7 Đào Văn Quyền 23/12/1990 ***851783 Đủ điều kiện

8 Đậu Văn Lộc 03/07/1989 ***8502219 Đủ điều kiện

9 Đinh Văn Hạnh 30/09/1990 ***090007764 Đủ điều kiện

10 Đinh Văn Hùng 18/09/1992 ***092000163 Đủ điều kiện

11 Đinh Văn Sĩ 17/08/1994 ***094003131 Đủ điều kiện

12 Đỗ Việt Thịnh 03/11/1995 ***315391 Đủ điều kiện

13 Đoàn Đức Vinh 20/03/1998 ***820136 Đủ điều kiện

14 Đoàn Xuân Chung 11/09/1995 ***612625 Đủ điều kiện

15 Hà Ngọc Toan 13/08/1997 ***021146 Đủ điều kiện

16 Hà Quang Hùng 04/01/1992 ***547859 Đủ điều kiện

17 Hà Tiến Thành 10/11/1996 ***006500 Đủ điều kiện

18 Hoàng Anh Đức 25/08/1996 ***520055 Đủ điều kiện

19 Hoàng Biên Cương 14/06/1993 ***470825 Đủ điều kiện

20 Hoàng Đức Kiểm 05/07/1992 ***518514 Đủ điều kiện

21 Hoàng Văn Tình 02/10/1998 ***807595 Đủ điều kiện

22 Khiếu Văn Cường 08/11/1998 ***321049 Đủ điều kiện

23 Kiều Văn Thiện 28/12/1988 ***142475 Đủ điều kiện

24 Lê Đình Trung 10/06/1991 ***251686 Đủ điều kiện

25 Lê Đức Huấn 01/10/1998 ***423482 Đủ điều kiện

26 Lê Quang Huy 01/08/1996 ***247394 Đủ điều kiện

27 Lê Tuấn Anh 17/11/1995 ***117768 Đủ điều kiện

28 Lê Văn Huy 31/07/1994 ***667591 Đủ điều kiện

29 Lê Văn Khang 25/02/1992 ***073763 Đủ điều kiện

30 Lê Văn Phú 06/08/1995 ***598584 Đủ điều kiện

31 Lê Văn Thắng 10/08/1993 ***278843 Đủ điều kiện

32 Lê Văn Tùng 08/03/1991 ***091011925 Đủ điều kiện

33 Lô Văn Lợi 06/01/1994 ***625021 Đủ điều kiện

34 Lô Văn Việt 05/01/1996 ***236128 Đủ điều kiện

35 Lương Ngọc Phong 10/08/1995 ***692378 Đủ điều kiện

36 Lương Ngọc Sơn 20/09/1998 ***855708 Đủ điều kiện

37 Lưu Văn Vũ 03/11/1991 ***885449 Đủ điều kiện
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38 Lý Hồng Sơn 29/06/1998 ***526632 Đủ điều kiện

39 Lý Xuân Thực 18/07/1998 ***05016 Đủ điều kiện

40 Mai Chí Lợi 07/12/1997 ***588522 Đủ điều kiện

41 Mai Văn Sơn 08/03/1989 ***085011396 Đủ điều kiện

42 Mai Xuân Hưng 22/06/1996 ***723073 Đủ điều kiện

43 Ngàn Xuân Bảo 08/11/1998 ***047186 Đủ điều kiện

44 Ngô Bá Hân 20/12/1993 ***961561 Đủ điều kiện

45 Nguyễn Bá Long 10/10/1993 ***325894 Đủ điều kiện

46 Nguyễn Đình Giang 28/04/1997 ***097002780 Đủ điều kiện

47 Nguyễn Đình Tuệ 19/06/1996 ***678104 Đủ điều kiện

48 Nguyễn Đương Sơn 06/06/1998 ***814734 Đủ điều kiện

49 Nguyễn Duy Cao 27/03/1991 ***623129 Đủ điều kiện

50 Nguyễn Hải Nam 04/05/1991 ***251698 Đủ điều kiện

51 Nguyễn Hoàng Dương 14/11/1991 ***552117 Đủ điều kiện

52 Nguyễn Hồng Công 28/11/1994 ***136398 Đủ điều kiện

53 Nguyễn Hữu Trường 06/06/1990 ***532628 Đủ điều kiện

54 Nguyễn Minh Hiếu 06/10/1996 ***634479 Đủ điều kiện

55 Nguyễn Phan Giang Nam 17/11/1997 ***627332 Đủ điều kiện

56 Nguyễn Tấn Cường 23/11/1995 ***953789 Đủ điều kiện

57 Nguyễn Thanh Hoàng 02/08/1992 ***156554 Đủ điều kiện

58 Nguyễn Thành Thông 24/08/1992 ***768617 Đủ điều kiện

59 Nguyễn Thế Phước 22/12/1996 ***111603 Đủ điều kiện

60 Nguyễn Tiến Đại 09/07/1996 ***096008009 Đủ điều kiện

61 Nguyễn Tiến Huỳnh 19/06/1995 ***167725 Đủ điều kiện

62 Nguyễn Tiến Trung 18/03/1991 ***053791 Đủ điều kiện

63 Nguyễn Văn Bình 29/01/1996 ***097319 Đủ điều kiện

64 Nguyễn Văn Cư 27/07/1989 ***668121 Đủ điều kiện

65 Nguyễn Văn Dương 10/03/1993 ***332877 Đủ điều kiện

66 Nguyễn Văn Khang 02/10/1996 ***610377 Đủ điều kiện

67 Nguyễn Văn Thắng 25/10/1997 ***860392 Đủ điều kiện

68 Nguyễn Văn Tín 12/10/1996 ***254323 Đủ điều kiện

69 Nguyễn Xuân Đồng 12/02/1997 ***282331 Đủ điều kiện

70 Nguyễn Xuân Phòng 15/11/1991 ***818455 Đủ điều kiện

71 Nông Khánh Cương 20/03/1996 ***069661 Đủ điều kiện

72 Phạm Trung Phương 04/06/1996 ***230624 Đủ điều kiện

73 Phạm Văn Dũng 15/03/1994 ***015720 Đủ điều kiện

74 Phạm Văn Khánh 03/09/1990 ***090024575 Đủ điều kiện

75 Phạm Văn Toàn 10/10/1998 ***217127 Đủ điều kiện

76 Phan Trọng Sơn 03/03/1992 ***147436 Đủ điều kiện

77 Phùng Thái Sơn 12/11/1993 ***197818 Đủ điều kiện

78 Trần Đăng Đại 22/10/1998 ***098004496 Đủ điều kiện

79 Trần Duy Dũng 02/09/1994 ***120284 Đủ điều kiện

80 Trần Văn Chiến 10/09/1992 ***043875 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

81 Trần Văn Đức 13/02/1997 ***319063 Đủ điều kiện

82 Trần Văn Đức 23/07/1997 ***916713 Đủ điều kiện

83 Trần Văn Hoàng 18/05/1993 ***093001829 Đủ điều kiện

84 Trần Văn Nguyên 26/01/1994 ***346477 Đủ điều kiện

85 Trương Mã Thành 20/10/1998 ***794163 Đủ điều kiện

86 Võ Tá Tuấn 09/07/1997 ***292154 Đủ điều kiện

87 Võ Tiến Sáng 10/03/1993 ***885513 Đủ điều kiện

88 Vũ Đình Thanh 18/11/1992 ***146390 Đủ điều kiện

89 Vũ Hà Tuyên 05/09/1990 ***090003649 Đủ điều kiện

90 Vũ Mạnh Khang 19/04/1993 ***093002880 Đủ điều kiện

91 Vũ Ngọc Sơn 20/07/1995 ***016084 Đủ điều kiện

92 Vũ Quốc Oai 09/10/1990 ***447067 Đủ điều kiện

93 Vũ Thế Cường 23/11/1993 ***212461 Đủ điều kiện

94 Vũ Tiến Dũng 14/01/1998 ***203328 Đủ điều kiện

95 Vũ Văn Chuyền 01/10/1995 ***978510 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đặng Văn Đoàn 05/06/1990 ***650653 Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT thiếu dấu công chứng

2 Đỗ Quang Viện 02/02/1994 ***267280 Sai mẫu Sơ yếu lý lịch, bản cam kết, đơn tự nguyện

3 Hoàng Văn Sơn 08/10/1991 ***682503 Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, giang mai, HIV

4 Lê Văn Mạnh 20/10/1997 ***718014 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 Nguyễn Đình Dũng 08/02/1990 ***090001627
Bản cam kết thiếu chữ ký gia đình và ứng viên, thiếu 3 xét 

nghiệm viêm gan B, giang mai, HIV

6 Nguyễn Hữu Như 11/07/1989 ***089009604
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, giang mai, HIV. Thiếu bản sao 

bằng tốt nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu, bản cam kết, đơn tự nguyện

7 Phạm Văn Khiêm 21/09/1995 ***148100 Thiếu xét nghiệm giang mai

8 Phạm Văn Việt 28/12/1990 ***090000638 Thiếu giấy khám sức khỏe

9 Phan Thế Trình 14/08/1994 ***229853 Thiếu giấy khám sức khỏe

10 Trần Đăng Tuyến 19/12/1989 ***089002391 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT, Sổ hộ khẩu

11 Trần Hoàng Hiệu 01/05/1997 ***381890 Thiếu giấy khám sức khỏe

12 Trần Nam Phương 02/10/1993 ***281705 Thiếu giấy khám sức khỏe

13 Trần Văn Đạt 12/07/1995 ***067409 Thiếu xét nghiệm giang mai

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đặng Đình Trung 22/12/1990 ***090002779 Không đủ điều kiện về thị lực (MP 4/10; MT 5/10)

2 Nguyễn Thanh Tùng 12/10/1999 ***099003187 Không đủ điều kiện về tuổi

3 Trương Đình Tài 26/04/1999 ***099003028 Không đủ điều kiện về tuổi

4 Vũ Hùng 12/09/1997 ***741140 Không đủ điều kiện về thị lực (2 mắt 1/10)

5 Vũ Ngọc Đường 02/05/1985 ***676140 Không đủ điều kiện về tuổi


